KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A3 
Tên giáo viên: MGLA3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/12 đến 09/12
	Tuần 2
Từ 11/12 đến 16/12
	Tuần 3
Từ 18/12 đến 23/12
	Tuần 4
Từ 25/12 đến 30/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào người thân và cất đồ cá nhân để đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Thể dục sáng:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc bài “Chú ếch con”.
- Trọng động: 
Hô hấp: thổi bóng,
- Tay:- Đưa 2 tay đưa ra phía trước, lên cao,
- Thân
+Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân:
+Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Bật;Bật chụm tách chân (MT6) 

	MT6

	Trò chuyện
	- Tuyên truyền với phụ huynh mang tranh ảnh về các loài động vật, sách tìm về các loài động vật con vật để phục vụ cho trẻ thực hiện các hoạt động của lớp
- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống khắp nơi: trong gia đình, trong rừng, dưới nước, vật nuôi làm cảnh, nuôi trong vườn thú... 
- Cho trẻ quan sát và nghe sự chuyển động và tiếng kêu , cách săn mồi....của các con vật 
- Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12: là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cho trẻ nghe các bài hát về chú bộ đội
- Trò chuyện với trẻ về vòng đời của bướm, gà, các nhóm động vật có đặc điểm chung, sự khác nhau rõ nét.
- Lợi ích của việc lựa chọn trang phục, phù hợp, giữ gìn vệ sinh thân thể, đối với sức khỏe con người.
- Trò chuyện về việc thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn. - Cho trẻ xem băng hình về các loài động vật. Trò chuyện để về các loài động vật, đặc điểm đặc trưng, thức ăn, nơi ở, vận động, sinh sản của chúng, cách chăm sóc và bảo vệ các loài động vật, các ĐV quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng.
- Trò chuyện về ngày lễ Noen và ngày tết dương lịch, các HĐ đón chào Noen và năm mới 

- Cho trẻ xem băng hình về các loài động vật. Trò chuyện để về các loài động vật, đặc điểm đặc trưng, thức ăn, nơi ở, vận động, sinh sản của chúng, cách chăm sóc và bảo vệ các loài động vật, các ĐV quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng. (MT24) 

. Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống (MT91) 

	MT24, MT91

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ con bò
(Mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Xé và dán đàn cá
(Đề tài) (MT101) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán cây thông Noel
( Đề tài ) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ con vật bé thích
( Theo ý thích) 

	MT90, MT101, MT28

	
	T3
	Hoạt động vận động
- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong vòng 10 giây
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

	Hoạt động văn học
Truyện : Chú dê đen 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế dài 1,5x30cm
- TCVĐ: Ai nhanh nhất 

	Hoạt động văn học
Thơ: Mèo đi câu cá
( Thái Hoàng Linh) 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
Sự hình thành và phát triển của con gà (MT90) 

	Hoạt động khám phá
Động vật sống trong rừng (MT28) 

	Hoạt động khám phá
- GDNSTLVM: Mạnh dạn tự tin 

	Hoạt động khám phá
Thí nghiệm: Trứng nổi - trứng chìm.Trẻ biết giải quyết vẫn đề theo các cách khác nhau 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật 

	Hoạt động làm quen với toán
Đo một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 8 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen chữ viết
- Làm quen chữ i,t,c 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy VĐ: Đố bạn 
- Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn
- TC: Ai nhanh nhất 

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Làm quen chữ cái b, d, đ 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Chú vịt bầu
- Nghe hát : Tôm, cua, cá thi tài
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn tập
Vẽ con vật nuôi trong gia đình 

	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ
i, t, c 

	Hoạt động ôn tập
Ôn tập
Vẽ đồ dùng ngày lễ nonel 

	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ
b,d,đ 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Quan sát con chim
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Ai ném trúng đích
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát con gà trống 
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Nhặt lá cây làm các con vật 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T3
	- HĐCCĐ: Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Ai ném trúng đích
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- VĐCB: Đi trên dây ( Dây đặt trên sàn) 

	- HĐCCĐ: Quan sát con ong.
- TCVĐ: Lăn bóng và di chuyển theo bóng.
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	VĐCB:Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục 

	

	
	T4
	- Quan sát con mèo. Trẻ nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau của các đối tượng được quan sát 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về các loài động vật
- TCVĐ : Vẽ các con vật mà bé thích
- Chơi tự chọn: Chơi với trò chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về ngày lễ Noel
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá cây 

	Thí nghiệm núi lửa phun trào 

	

	
	T5
	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	Giao lưu với lớp A4 

	

	
	T6
	- HĐLĐTT: Tưới cây, lau lá, chăm sóc cây trong sân trường 

	- HĐLĐTT: Nhặt rác, lá cây trong sân trường 

	- HĐLĐTT: Nhặt lá vàng, tưới cây hành lang phòng hội đồng 

	- HĐLĐTT: Dọn vệ sinh khu vận động, góc âm nhạc ngoài hành lang 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát con chim bồ câu
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Cho trẻ vẽ trên sân, nhặt lá cây. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về các loài động vật
- TCVĐ : Vẽ các con vật mà bé thích
- Chơi tự chọn: Chơi với trò chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về ngày lễ Noel
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá cây 

	- HĐLĐTT: Dọn vệ sinh khu vận động, góc âm nhạc ngoài hành lang 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Vẽ các con vật mà bé yêu (T1).Làm các con vật bé thích.(T2) Chơi góc Phân vai ( T3) ( MT 27) . Làm hộp quà trang trí cây thông Noel (T4). Làm sách về các loài động vật (T5).
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn cho các loài động vật, trang trại
- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 8, tập viết các chữ số từ 1-8,tập in, vẽ các hình, làm sách về các con vật, làm sách chữ cái i,t,c, b, d, đ. Biết cách giở sách, “Đọc” sách, giữ gìn sách, tập trung khi cô đọc sách, kể chuyện
- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ đồ dùng đồ chơi, làm bưu thiếp về ngày Noel
+ Hát các bài hát về các con vật.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường.
Giải quyết các vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau (MT27) 

Tô,đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu (MT70) 

	MT27, MT70

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Rèn nếp cởi áo, mặc áo, gấp quần áo, đi tất, cởi tất.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi và ngáp. Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi cơm
- Trò chuyện với trẻ về các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng, chăm sóc và bảo vệ các loài động vật
- Nghe hát: Chim sáo, cá ơi từ đâu đến, gà gáy le te.
- Kể được tên một số thực phẩm giàu chất đạm như: Thịt, cá, tôm, cua, rau, trứng, sữa..... 

- Dạy trẻ tiết kiệm trong sinh hoạt: Tăt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng,khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn (MT93) 

	MT93

	Hoạt động chiều
	T2
	- GDNSTLVM: Gọn gàng sau khi ăn 

	- GDNSTLVM: Nói năng lịch sự 

	Khám Phá: Một số hoạt động trong ngày noel 

	- GDNSTLVM: Trên đường đến lớp 

	MT31, MT79, MT37, MT19, MT62

	
	T3
	Văn học: Thơ: nàng tiên ốc 

	- Dạy trẻ biết vâng lời , giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức 

	Dạy trẻ biết sắp xếp các đôí tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu (MT37) 

	Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn:
- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi.
- Đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy.
- Không leo trèo cây, ban công, tường rào… (MT19) 

	

	
	T4
	- Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng (MT31) 

	- Dạy trẻ thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng 

	Đọc truyện “Chim gõ kiến và cây sồi” 

	Dạy trẻ đóng kịch “ Con gà trống kiêu căng” (MT62) 

	

	
	T5
	- Bài tập toán trang 5 

	- Bài tập toán trang 6 

	- Bài tập toán trang 14 

	- Bài tập toán trang 15
- Trò chuyện và xem video về các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng, chăm sóc và bảo vệ 

	

	
	T6
	Âm nhạc: Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con
TC: Tai ai tinh 

	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	- Dạy trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ. (MT79) 

	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	

	
	T7
	Xem video và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình 

	Cho trẻ nghe giai điệu các bài hát về chủ đề động vật 

	Ôn luyện: Nhận biết nhóm có 8 đối tượng 

	Nghe hát:Hai con thằn lằn con 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Quá trình phát triển của con vật 
	Động vật sống khắp nơi 
	Những con vật gần gũi, đáng yêu 
	Các loài bò sát 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	
	
	

	Giáo viên
	Khối trưởng
	Ban giám hiệu

	
Người ký: 
Ngày ký: 01/12/2023
Lý do: Ký số
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